
 
 

          UBND QUẬN HẢI CHÂU 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

             LÝ THƯỜNG KIỆT  

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

          Số:     /TB-THCSLTK            Hải Châu, ngày      tháng     năm 2025 

 

 

THÔNG BÁO 
Danh mục Sách giáo khoa lớp 6,7,8, 9 

 

sử dụng trong năm học 2025-2026 

          Căn cứ Quyết định 1455/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của UBND 

Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 6 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm 2021-2022; 

Căn cứ Quyết định 1586/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của UBND 

Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 7 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn TP Đà Nẵng từ năm học 2022-2023; 

Căn cứ Quyết định 1060/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2023 của UBND 

Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục SGK lớp 8 sử dụng trong cơ sở 

giáo dục trung học trên địa bàn TP Đà Nẵng từ năm học 2023-2024;  

Căn cứ Quyết định 1054/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của UBND 

Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 9 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn TP Đà Nẵng từ năm học 2024-2025;  

Căn cứ công văn số 1531/SGDĐT -GDTrH & GDTX ngày 03 tháng 6 năm 

2024 về việc hướng dẫn sử dụng tài liệu dạy học cấp THCS, THPT; 

Căn cứ kết quả lựa chọn sách giáo khoa của Hội đồng lựa chọn sách giáo 

khoa của nhà trường;  

         Trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên 

và học sinh, cha mẹ học sinh của trường Danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7, 8,9 

sử dụng tại Trường THCS Lý Thường Kiệt trong năm học 2025-2026 cụ thể như 

sau:  

(Kèm theo Danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7, 8,9) 

           Căn cứ nội dung thông báo, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của 

trường phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG   
- LĐ&VC toàn trường;  

- Học sinh, CMHS;  

- Website trường; 

 - Lưu: VT, TV, CM.                                                                        

                                                                                                

                                                                                          Nguyễn Thị Minh 
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Hải Châu, ngày 13 tháng 06 năm 2025 

              DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 NĂM HỌC 2025-2026 

( Ban hành kèm theo Quyết định 1455/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của 

UBND TP.Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục Sách giáo kho lớp 6 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn TP Đà Nẵng từ năm học 2021-2022)  

STT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ 

XUẤT BẢN 

THUỘC 

BỘ SÁCH 

1 

Toán 6 

tập 1 

Hà Huy Khoái ( Tổng chủ biên) 

Nguyễn Huy Đoan (chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh 

Cường,  Sĩ Đức Quang,  Lưu 

Bá Thắng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Toán 6 

tập 2 

Hà Huy Khoái ( Tổng chủ biên) 

Nguyễn Huy Đoan (chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh 

Cường,  Sĩ Đức Quang,  Lưu 

Bá Thắng 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Ngữ văn 6 

tập 1 

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ 

biên), Trần Lê Duy, Nguyễn 

Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, Nguyễn Thành 

Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

Ngữ văn 6 

tập 2 

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ 

biên), Trần Lê Duy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Phan Mạnh Hùng, 

Nguyễn Thị Minh Ngọc, Trần 

Tiến Thành, Nguyễn Thành 

Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 

Lê Quang Trường 

Giáo dục 

Việt Nam 



 
 

3 

Tiếng anh 6 

I – Learn 

Smart World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên), Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên 

Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, 

Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn 

Dương Hoài Thương. 

Đại học sư 

phạm TP Hồ 

Chí Minh 

 

4 
Giáo dục 

công dân 6 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ 

biên), Trần Thị Mai Phương 

(Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm 

Thị Kim Dung, Nguyễn Thị 

Thọ 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

5 
Khoa học 

tự nhiên 6 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), 

Đinh Đoàn Long, Lê Kim 

Long, Bùi Gia Thịnh (Đồng chủ 

biên), Nguyễn Hữu Chung, 

Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Việt 

Hà, Nguyễn Đức Hiệp, Trần 

Thị Thanh Huyền, Lê Trọng 

Huyền, Vũ Trọng Rỹ, Nguyễn 

Văn Vịnh 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

6 
Lịch sử 

và Địa lí 6 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ 

biên), Nghiêm Đình Vỳ, Đào 

Ngọc Hùng ( đồng Tổng chủ 

biên), Đinh Ngọc Bảo, Đào 

Ngọc Hùng( đồng Chủ biên), 

Vũ Thị Hằng, Phan Ngọc 

Huyền, Phạm Thị Thanh Hiền, 

Lê Huỳnh, Trần Thị Hồng Mai, 

Hoàng Anh Tuấn, Phí Công 

Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 Tin học 6 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ 

biên), Hà Đặng Cao Tùng  

(Chủ biên), Đinh Thị Hạnh 

Mai, Hoàng Thị Mai 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 



 
 

8 Công nghệ 6 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ 

biên), Trần Văn Sỹ 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

9 Âm nhạc 6 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng Tổng chủ biên), 

Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi 

Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh 

Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

10 Mĩ thuật 6 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn 

Xuân Tiên (đồng Tổng chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường, 

Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng chủ 

biên), Quách Thị Ngọc An, 

Nguyễn Dương Hải Đăng, 

Nguyễn Đức Giang, Phạm 

Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh 

Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

11 
Giáo dục 

thể chất 6 

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ 

biên), Đinh Quang  Ngọc (chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Mai 

Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn 

Thành 

Đại học Sư 

phạm 
Cánh diều 

12 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

Hướng nghiệp 

6 

Đình Thị Kim Thoa, Vũ Quang 

Tuyên ( đồng Tổng chủ biên), 

Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh 

Trang ( đồng Chủ biên), Trần 

Minh Hường, Nguyễn Thị Bích 

Liên, Vũ Phương Liên, Trần 

Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, 

Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình 

Văn 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 NĂM HỌC 2025 -2026 

( Ban hành kèm theo Quyết định 1586/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của 

UBND TP. Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục Sách giáo kho lớp 7 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn TP Đà Nẵng từ năm học 2022-2023) 

 

STT 
TÊN 

SÁCH 
TÊN TÁC GIẢ 

NHÀ 

XUẤT 

BẢN 

THUỘC BỘ 

SÁCH 

1 

Toán 7 

 tập 1 

Hà Huy Khoái ( Tổng chủ biên) 

Nguyễn Huy Đoan (chủ biên), 

Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang,  Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Toán 7  

tập 2 

Hà Huy Khoái ( Tổng chủ biên) 

Nguyễn Huy Đoan (chủ biên), 

Cung Thế Anh, Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần 

Phương Dung, Sĩ Đức Quang,  Lưu Bá 

Thắng, Đặng Hùng Thắng 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 

Ngữ văn 7 

 tập 1 

Bùi Mạnh Hùng ( Tổng chủ biên), Phan 

Huy Dung, Nguyễn Thị Ngân Hoa (Đồng 

chủ biên), Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Trà 

My, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị 

Nương, Nguyễn Thị Hải Phương 

Giáo dục 

Việt Nam 
Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Ngữ văn 7 

 tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Phan 

Huy Dung, Nguyễn Thị Ngân Hoa (Đồng 

chủ biên), Dương Tuấn Anh, Nguyễn 

Linh Chi, Đặng Lưu 

Giáo dục 

Việt Nam 

UBND QUẬN HẢI CHÂU 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ  

LÝ THƯỜNG KIỆT 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

          

 
Hải Châu, ngày13 tháng 06 năm 2025 



 
 

3 

Tiếng anh 

7  

i – Learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ 

Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh 

Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa 

Đại học 

sư phạm 

TP Hồ 

Chí Minh 

 

4 
Giáo dục  

công dân 7 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị 

Kim Dung, Nguyễn Thị Thọ 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

5 
Khoa học 

 tự nhiên 7 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Mai Văn 

Hưng, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh 

(Đồng chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, 

Ngô Tuấn Cường, Trần Thị Thanh Huyền, 

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thị Phú, 

Vũ Trọng Rỹ, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh 

Tuyến 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

6 
Lịch sử  

và Địa lí 7 

Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên xuyên 

suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ 

(Tổng chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (đồng chủ 

biên phần Lịch sử), Phạm Đức Anh, Phạm 

Thị Thanh Huyền, Đặng Hồng Sơn, Đào 

Ngọc Hùng (Tổng chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Thị Thu Hiền, Đặng Thị Huệ, Phí 

Công Việt 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

7 Tin học 7 

Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà 

Đặng Cao Tùng  

(Chủ biên), Phan Anh, Bùi Việt Hà, Đinh 

Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

8 
Công nghệ 

7 

Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn 

Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm, Nguyễn Tiến Lực, Quách 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 



 
 

Văn Thiêm, Nguyễn Thị Thúy 

9 Âm nhạc 7 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (Tổng 

chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi 

Minh Hoa, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống 

10 Mĩ thuật 7 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(Đồng chủ biên), Nguyễn Đức Giang, Võ 

Thị Nguyên,  Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân 

 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 1 

11 
Giáo dục 

 thể chất 7 

Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Bùi 

Ngọc (chủ biên), Nguyễn Ngọc Tuấn, 

Nguyễn Xuân Trãi, Đặng Thị Thu Thủy 

 

Đại học 

Sư phạm 
Cánh diều 

12 

Hoạt động 

trải 

nghiệm, 

Hướng 

nghiệp 7 

Đình Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên ( 

Đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Bích 

Liên ( Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, 

Trần Bảo Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, 

Phạm Đình Văn 

Giáo dục 

Việt Nam 

Chân trời 

sáng tạo 1 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

3 

 

           



 
 

           UBND QUẬN HẢI CHÂU             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             LÝ THƯỜNG KIỆT    

                                Hải Châu, ngày 13 tháng 06 năm 2025 

              

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 NĂM HỌC 2025-2026 

( Ban hành kèm theo Quyết định 1060/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2023 của 

UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục SGKlớp 8 sử dụng trong 

cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn TP Đà Nẵng từ năm học 2023-2024) 

 

TT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ NHÀ XUẤT 

BẢN 

THUỘC BỘ 

SÁCH 

1 

Toán 8 

Tập 1 

Hà Huy Khoái ( Tổng chủ 

biên) 

Cung Thế Anh, Nguyễn Huy 

Đoan (đồng chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh 

Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang,  Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Toán 8 

Tập 2 

Hà Huy Khoái ( Tổng chủ 

biên) 

Cung Thế Anh, Nguyễn Huy 

Đoan ( đồng chủ biên), 

Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh 

Cường, Trần Phương Dung, Sĩ 

Đức Quang,  Lưu Bá Thắng, 

Đặng Hùng Thắng 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Kết nối tri trức với 

cuộc 

sống 

2 

Ngữ văn 8 

tập 1 

Bùi Mạnh Hùng ( tổng chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 

Đặng Lưu ( đồng chủ biên), 

Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, 

Nguyễn Thị Nương, Nguyễn 

Thị Hải Phương. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Ngữ văn 8 

Tập hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, 

Đặng Lưu (đồng Chủ biên), 

Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị 

Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt, Nguyễn Thị Minh 

Thương. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 



 
 

3 

Tiếng Anh 8 

i-Learn 

Smart 

World 

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), 

Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 

Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị 

Tuyết Minh, Nguyễn Dương 

Hoài Thương. 

Đại học Sư 

phạm TP 

Hồ Chí 

Minh 

 

4 
Khoa học      

tự nhiên 8 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, 

Vũ Trọng Rỹ (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên, Nguyễn 

Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế 

Hưng, Nguyễn Xuân Thành, 

Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị 

Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị 

Minh Tuyến, Nguyễn Văn 

Vịnh. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Lịch sử và 

Địa lí 8 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt phần Lịch sử), 

Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), 

Trịnh Đình Tùng (Chủ biên 

phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng 

Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên phần Địa lí), Bùi Thị 

Thanh Dung, Phạm Thị Thu 

Phương, Phí Công Việt. 

 

 

 

 

 

    Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

 

 

Kết nối tri trức với 

cuộc 

sống 

6 Công nghệ 8 

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân 

(Chủ biên), Nguyễn Thị 

Lưỡng, Nguyễn Thị Thúy, 

Trương Minh Trí, Phạm Huy 

Tuân. 

Giáo dục 

Việt Nam 
Chân trời sáng tạo 

7 Tin học 8 

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ 

biên), Hà Đặng Cao Tùng 

(Chủ biên), Phan Anh, 

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị 

Mai, Nguyễn Thị Hoài Nam. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

8 
Giáo dục 

thể chất 8 

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Đặng 

Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, 

Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn 

Công ty Cổ 

phần Đầu 

tư Xuất bản 

- Thiết bị 

Cánh Diều 



 
 

Văn Thành, Đinh Khánh Thu. Giáo dục 

Việt Nam 

(VEPIC) 

(Đơn vị liên 

kết: Nhà 

xuất bản 

Đại học Sư 

phạm) 

9 
Giáo dục 

công dân 8 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên), Trần Thị Mai Phương 

(Chủ biên), Nguyễn Hà An, 

Nguyễn Thị Hoàng Anh, 

Nguyễn Thị Thọ. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

10 Âm nhạc 8 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên), 

Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi 

Minh Hoa, Trần Bảo Lân, 

Đặng Khánh Nhật, Nguyễn 

Thị Thanh Vân. 

Giáo dục 

Việt Nam 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

11 Mĩ thuật 8 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Tuấn Cường 

(Chủ biên), Nguyễn Dương 

Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị 

Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Giáo dục 

Việt Nam 
Chân trời sáng tạo 1 

12 

Hoạt động    

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 8 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ 

biên), Lại Thị Yến Ngọc (Chủ 

biên), Nguyễn Hồng Kiên, 

Nguyễn Thị Bích Liên, Trần 

Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình 

Văn. 

Giáo dục 

Việt Nam 
Chân trời sáng tạo 1 

 

 

 

 

 



 
 

UBND QUẬN HẢI CHÂU 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

LÝ THƯỜNG KIỆT 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 Hải Châu, ngày 13 tháng 06 năm 2025 

 

 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 NĂM HỌC 2025-2026 

( Ban hành kèm theo Quyết định 1054/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024 của 

UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục Sách giáo khoa lớp 9 sử 

dụng trong trường THCS LÝ THƯỜNG KIỆT từ năm học 2024-2025) 

STT TÊN SÁCH TÊN TÁC GIẢ 
NHÀ XUẤT 

BẢN 

THUỘC 

BỘ SÁCH 

1 

Toán 9 

 tập 1 

Hà Huy Khoái ( Tổng chủ biên) 

Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan 

(chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh 

Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang,  Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Toán 9  

tập 2 

Hà Huy Khoái ( Tổng chủ biên) 

Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan 

(chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần 

Mạnh Cường, Doãn Minh 

Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức 

Quang,  Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng 

Thắng 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 

Ngữ văn 9 

 tập 1 

Bùi Mạnh Hùng ( tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu ( 

đồng chủ biên), Dương Tuấn Anh, 

Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, 

Nguyễn Thị Hải Phương, Nguyễn 

Thị Minh Phương 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Ngữ văn 9 

 tập 2 

Bùi Mạnh Hùng ( tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu ( 

đồng chủ biên), Phan Huy Dũng, 

Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh 

Nguyệt 

Giáo dục Việt 

Nam 



 
 

3 

Tiếng anh 9 

Global 

success 

Hoàng Văn Vân ( tổng chủ biên), 

Lương Quỳnh Trang ( chủ biên), 

Nguyễn Thị Chi, Lê Thị Kim Dung, 

Nguyễn Thụy Phương Lan, Phan Chí 

Nghĩa, Nguyễn Thị Hiếu Thủy 

Giáo dục Việt 

Nam 
 

4 
Khoa học 

 tự nhiên 9 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên, Lê Trọng Huyền, 

Đinh Đoàn Long(đồng chủ biên), 

Nguyễn Thu Hà, Tưởng Duy Hải, 

Nguyễn Thanh Hưng, Trần Văn 

Kiên, Đường Khánh Linh, Nguyễn 

Thị Hằng Nga, Vũ Công Nghĩa, Vũ 

Trọng Rỹ, Nguyễn Thị Thuần 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

5 
Lịch sử  

và Địa lí 9 

Đỗ Thanh Bình( Tổng chủ biên phần 

Lịch sử), Nguyễn Thị Thế Bình ( chủ 

biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn 

Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Ninh 

Xuân Thao, Trần Xuân Trí ; Lê 

Thông ( Tổng chủ biên phần Địa lí),  

Nguyễn Thị Thanh Trang ( chủ biên 

phần Địa lí), Vũ Thị Mai Hương, 

Nguyễn Thị Hoài, Dương Quỳnh 

Phương, Trần Thị Thanh Thủy. 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

xuất bản- 

Thiết bị Giáo 

dục Việt 

Nam(VEPIC). 

Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm  

Cánh Diều  

6 

Công nghệ 9- 

Định hướng 

nghề nghiệp  

Lê Huy Hoàng ( Tổng chủ biên), 

Phạm Mạnh Hà (chủ biên), Nguyễn 

Xuân An, Nguyễn Thị Bích Thủy, 

Vũ Cẩm Tú. 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Công nghệ 9 

– Mô đun 

chế biến 

thực phẩm 

Lê Huy Hoàng( Tổng chủ biên), 

Nguvyễn Xuân Thành (chủ biên), 

Đặng Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Hồng 

Tiến. 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

7 Tin học 9 
Nguyễn Chí Công ( Tổng chủ biên), 

Hà Đặng Cao Tùng ( chủ biên), Phan 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 



 
 

Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị 

Mai 

cuộc sống 

8 
Giáo dục 

 thể chất 9 

Đinh Quang Ngọc ( Tổng chủ biên 

kiêm chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh 

Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, 

Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh 

Thu. 

Công ty cổ 

phần Đầu tư 

xuất bản- 

Thiết bị Giáo 

dục Việt 

Nam(VEPIC). 

Đơn vị liên 

kết: Nhà xuất 

bản Đại học 

Sư phạm 

Cánh diều 

9 
Giáo dục  

công dân 9 

Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng 

Anh, Nguyễn Thị Thọ. 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

10 Âm nhạc 9 

Hoàng Long (Tổng chủ biên kiêm 

chủ biên), Bùi Minh Hoa, Vũ Mai 

Lan,Trần Bảo Lân, Đặng Khánh 

Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân. 

Giáo dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

11 Mĩ thuật 9 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường ( chủ biên), 

Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị 

Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm 

Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân. 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

bản 1 

12 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 9 

Đình Thị Kim Thoa ( Tổng chủ 

biên), Nguyễn Hồng Kiên ( chủ 

biên), Nguyễn Thị Bích Liên, Lại 

Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh 

Trang, Phạm Đình Văn. 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chân trời 

sáng tạo 

bản 1 
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